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	UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH


Số:   2621  /QĐ-CTUBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quy Nhơn, ngày 01 tháng 12 năm  2008


QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản phục vụ hoạt động công ích của Công ty cổ phần Giao thông thuỷ bộ Bình Định 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại các Công văn số 1436/STC ngày 21/7/2008 và số 2352/STC ngày 19/11/2008,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế quản lý, sử dụng tài sản phục vụ hoạt động công ích của Công ty cổ phần Giao thông thuỷ bộ Bình Định.  
Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở Tài chính, Giao thông Vận tải, Giám đốc Công ty cổ phần Giao thông thuỷ bộ Bình Định và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 
	Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Chủ tịch UBND tỉnh;

- Lưu VP, K6 (05b).

	KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

 Lê Hữu Lộc


ñy ban nh©n d©n                            céng hßa x· héi chñ nghÜa viÖt nam
  tØnh b×nh ®Þnh                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
         (((((                                                       ((((((((((((
QUY CHẾ 
QUẢN LÝ SỬ DỤNG TÀI SẢN PHỤC VỤ HOẠT ĐỘNG CÔNG ÍCH
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO THÔNG THUỶ BỘ BÌNH ĐỊNH
           (Ban hành kèm theo Quyết định số        /QĐ-CTUBND ngày     /11/2008    

                                                    của Chủ tịch UBND tỉnh)

________________________________________

CHƯƠNG I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Trong khi chưa có chủ trương thành lập đơn vị thực hiện nhiệm vụ công ích về lĩnh vực quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ; quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh giao Công ty cổ phần Giao thông Thuỷ bộ Bình Định tiếp tục thực hiện nhiệm vụ này. Để thực hiện nhiệm vụ này, UBND tỉnh giao cho Công ty quản lý và sử dụng một số tài sản để thực hiện nhiệm vụ công ích mà Nhà nước giao.  

Điều 2. Quy chế này quy định các vấn đề liên quan đến việc quản lý và sử dụng các tài sản của Nhà nước giao cho Công ty cổ phần Giao thông Thủy bộ Bình Định thực hiện nhiệm vụ công ích. 

CHƯƠNG II

NHỮNG QUY ĐỊNH CỤ THỂ


Điều 3. Công ty cổ phần Giao thông thuỷ bộ Bình Định có trách nhiệm quản lý, sử dụng các tài sản của Nhà nước giao bảo đảm hiệu quả và bảo toàn vốn nhà nước; cụ thể:

1-Trách nhiệm quản lý: 

- Đối với tài sản theo quy định của pháp luật phải đăng ký quản lý, sử dụng thì Công ty phải có trách nhiệm đăng ký với cơ quan quản lý Nhà nước theo quy định hiện hành.

- Kiểm kê, theo dõi chi tiết cho từng tài sản. 

- Bảo dưỡng và sửa chữa tài sản theo đúng chế độ và tiêu chuẩn kỹ thuật do Nhà nước quy định. 

- Chủ động rà soát nếu tài sản sử dụng không có hiệu quả, hoặc hư hỏng không sử dụng được… thì báo cáo UBND tỉnh xem xét cho nhượng bán, thanh lý để thu hồi vốn.

2- Trách nhiệm sử dụng: Được sử dụng các tài sản được giao để phục vụ cho nhiệm vụ công ích mà Nhà nước giao thuộc các lĩnh vực gồm quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ; quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh.

3- Danh mục tài sản thực hiện nhiệm vụ công ích được UBND tỉnh phê duyệt và giao cho Công ty cổ phần Giao thông Thuỷ bộ quản lý, sử dụng được đính kèm theo quy chế này. Về giá trị tài sản, Công ty căn cứ vào biên bản xác định giá của Chi nhánh Trung tâm Thẩm định giá miền Nam xác định giá trị tại thời điểm 31/12/2005 để hạch toán. Về tiêu chuẩn để nhận biết tài sản cố định được xác định theo quy định hiện hành của Bộ Tài chính. 

Điều 4. Hạch toán kế toán đối với các tài sản cố định:  

Việc hạch toán kế toán đối với các tài sản cố định như: hạch toán tăng, giảm tài sản cố định; hạch toán khấu hao TSCĐ; hạch toán TSCĐ phát hiện thừa, thiếu khi kiểm kê; hạch toán kết quả kiểm kê và đánh giá lại TSCĐ; hạch toán sửa chữa thường xuyên TSCĐ; hạch toán sửa chữa lớn TSCĐ… được áp dụng theo chế độ kế toán doanh nghiệp ban hành theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Điều 5. Khấu hao TSCĐ và quản lý sử dụng nguồn vốn khấu hao TSCĐ: 

1- Tất cả các tài sản cố định đều phải trích khấu hao, bao gồm tài sản cố định không cần dùng, chờ thanh lý, trừ những tài sản cố định thuộc công trình phúc lợi công cộng, nhà ở. Tài sản cố định đã khấu hao hết giá trị nhưng vẫn đang sử dụng thì không trích khấu hao nữa. 

2- Mức trích khấu hao được xác định tại Quyết định số 206/2003/QĐ-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định.

4- Nguồn vốn khấu hao tài sản cố định được để lại cho doanh nghiệp để đầu tư mua sắm tài sản cố định; đổi mới trang thiết bị phục vụ cho công tác quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ; quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa. Việc đầu tư, mua sắm tài sản cố định thực hiện theo Điều 6 của Quy chế này.
 Điều 6. Đầu tư mua sắm tài sản cố định:

1- Kinh phí đầu tư mua sắm tài sản cố định được sử dụng từ các nguồn kinh phí do ngân sách cấp, khấu hao tài sản và tiền nhượng bán thanh lý tài sản được để lại cho doanh nghiệp.  

2- Khi có nhu cầu đầu tư mua sắm tài sản cố định, Giám đốc Công ty phải có văn bản giải trình, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định. 

3. Trình tự, thủ tục đầu tư mua sắm tài sản cố định thực hiện theo đúng quy hịên hành của Nhà nước.

4. Khi cần thiết, UBND tỉnh có quyền điều động tài sản của Công ty sang cho đơn vị khác cùng làm nhiệm vụ tương tự theo phương thức ghi tăng, giảm vốn. Việc điều động tài sản không làm ảnh hưởng đến việc cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích của Công ty.
§iÒu 7. Sửa chửa tài sản cố định:

Khi tài sản cố định bị hư hỏng phải tiến hành sửa chữa để đảm bảo đầy đủ các tính năng hoạt động phục vụ nhiệm vụ công ích Nhà nước giao. Kinh phí sửa chữa  tài sản cố định được sử dụng từ nguồn kinh phí Nhà nước cấp hàng năm cho hoạt động công ích của Công ty. Nếu kinh phí sửa chữa phát sinh lớn làm cho hoạt động công ích bị lỗ thì dùng tiêu thức phân bổ theo quy định.
Điều 8. Nhượng bán, thanh lý tài sản cố định: 

1- Công ty có trách nhiệm soát xét những tài sản không có nhu cầu sử dụng; những tài sản đã hư hỏng không thể sữa chữa, hoặc không sử dụng được; những tài sản lạc hậu về mặt kỹ thuật hoặc những tài sản nếu tiếp tục sử dụng phải chi phí sửa chữa với số tiền lớn thì trình UBND tỉnh xem xét cho nhượng bán, thanh lý để thu hồi vốn.

2- Công ty chỉ được nhượng bán, thanh lý tài sản cố định trên cơ sở có ý kiến đề xuất bằng văn bản của Sở Tài chính và được UBND tỉnh cho phép. 

3- Việc nhượng bán, thanh lý tài sản cố định được thực hiện thông qua bán đấu giá công khai theo đúng trình tự, thủ tục quy định của pháp luật về bán đấu giá tài sản. 

4-Việc nhượng bán tài sản gắn liền với đất đai (nếu có) phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật về đất đai. Trong trường hợp thanh lý tài sản bằng hình thức dỡ bỏ, huỷ bỏ, Giám đốc Công ty phải thành lập Hội đồng thanh lý để thực hiện.

5- Số tiền thu được do nhượng bán, thanh lý tài sản cố định của Nhà nước giao sau khi trừ chi phí nhượng bán, thanh lý được bổ sung vào Quỹ đầu tư phát triển của Công ty để đầu tư đổi mới trang thiết bị phục vụ cho công tác quản lý, bảo trì hệ thống đường bộ; quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa. Việc đầu tư, mua sắm tài sản cố định được thực hiện theo Điều 6 của Quy chế này.

6- Giá trị còn lại theo sổ kế toán của tài sản cố định được hạch toán giảm vốn.

§iÒu 9. Kiểm kê tài sản cố định: 

Hàng năm, trước khi khoá sổ kế toán để lập báo cáo tài chính năm, Công ty phải tổ chức kiểm kê thực tế tài sản cố định để xác định số thực tế ở thời điểm lập Báo cáo tài chính; xác định giá trị tài sản thừa thiếu hoặc tài sản bị tổn thất; làm rõ nguyên nhân và trách nhiệm của cá nhân, tập thể có liên quan và xác định mức bồi thường vật chất (nếu có) theo quy định. 

Điều 10. Xử lý tổn thất tài sản: 
Tổn thất về tài sản là tài sản bị mất mát, thiếu hụt, hư hỏng, lạc hậu kỹ thuật, tồn kho ứ đọng trong kiểm kê định kỳ và kiểm kê đột xuất. Công ty phải xác định giá trị đã bị tổn thất, nguyên nhân, trách nhiệm và xử lý theo các hướng như sau:

1- Nếu nguyên nhân do chủ quan thì người gây ra tổn thất phải bồi thường. Giám đốc Công ty quyết định mức bồi thường theo quy định của pháp luật và chịu trách nhiệm về quyết định của mình. 

2- Tài sản đã mua bảo hiểm, nếu bị tổn thất thì xử lý theo hợp đồng bảo hiểm.

3- Giá trị tài sản tổn thất sau khi đã bù đắp bằng tiền bồi thường của cá nhân, tập thể, của tổ chức bảo hiểm nếu còn thiếu được bù đắp bằng quỹ dự phòng tài chính của doanh nghiệp. Trường hợp quỹ dự phòng tài chính không đủ bù đắp thì phần thiếu được hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.

4- Những trường hợp đặc biệt do thiên tai hoặc do bất khả kháng gây thiệt hại nghiêm trọng, Công ty không thể tự khắc phục được thì Giám đốc Công ty lập phương án xử lý tổn thất trình UBND tỉnh và cơ quan tài chính để xem xét. Sau khi có ý kiến đề xuất của cơ quan tài chính, UBND tỉnh quyết định việc xử lý tổn thất theo quy định 
5. Công ty có trách nhiệm xử lý kịp thời các khoản tổn thất tài sản, trường hợp các khoản tổn thất tài sản không xử lý được thì Giám đốc công ty chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh theo quy định của pháp luật.

                                                        CHƯƠNG III
                                           ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


Điều 11. Công ty Cổ phần Giao thông Thuỷ bộ Bình Định có trách nhiệm quản lý, sử dụng có hiệu quả các tài sản do Nhà nước giao để thực hiện nhiệm vụ công ích theo đúng quy định tại Quy chế này.

§iÒu 12. Ngoài những quy định trên đây, Công ty cổ phần Giao thông Thuỷ bộ Bình Định phải thực hiện đầy đủ các quy định có liên quan đến việc quản lý và sử dụng tài sản cố định do Nhà nước ban hành.

                                                                                                   KT- chñ tÞch                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
                                                                                    
              PHã chñ tÞch

                                                                                                Lê Hữu Lộc
   DANH MỤC TÀI SẢN THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG ÍCH
(kèm theo Quyết định số          /QĐ-CTUBND ngày    /11/2008
  của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)

	STT
	Tên tài sản
	Diện tích, số lượng
	Gía xác định lại (đồng) 

	I
	Nhà cửa
	 
	 

	1
	Nhà ở tập thể tại VP C.ty
	386,9m2
	43.526.250

	2
	NLV Haït Tuy Phöôùc
	80,24m2
	4.890.000

	3
	NLV Haït Vaân Canh
	52m2
	10.920.000

	4
	NLV Haït Taây Sôn
	81,7m2
	13.276.250

	5
	Nhaø caáp III Haït Q.Nhôn
	110m2
	177.660.000

	6
	NLV vieäc Haït Hoaøi Nhôn
	49m2
	6.737.500

	7
	NLV Haït Phuø Caùt
	136m2
	17.680.000

	8
	Nhaø kho Haït Tuy Phöôùc
	20m2
	2.000.000

	9
	NLV Haït Hoaøi AÂn
	119m2
	11.025.000

	10
	NLV Haït Vónh Thaïnh
	85m2
	57.375.000

	11
	Töôøng raøo Haït Qui Nhôn
	146m2 
	20.440.000

	II
	Phöông tieän vaän taûi
	 
	

	1
	Xe con MeKong 77K 43-46
	1 
	45.000.000

	2
	Xe giải phóng JEEFANG 77k 41-33
	1
	16.000.000

	3
	Xe UMEC 0215  77K 40-06
	1
	9.000.000

	4
	Xe Bonus ( môtô) 77F1 00-43
	1
	2.400.000

	5
	Xe GMC 77K41-72
	1
	10.000.000

	6
	Xe GMC 77K43-54
	1
	10.000.000

	7
	Xe MAZ 77K41-17
	1
	18.000.000

	8
	Xe ToYoTa ben 77K40-72
	1
	8.000.000

	9
	Xe GMC 77K41-54
	1
	10.000.000

	10
	Xe GMC 77K41-34
	1
	10.000.000

	11
	Xe GMC 77K 41-91
	1
	10.000.000

	III
	Maùy moùc, thieát bò coâng taùc 
	 
	

	1
	 Máy lu mini 1 tấn 
	1
	7.000.000

	2
	 Máy đầm đất Mikasa
	1
	2.000.000

	3
	Máy lu mini 700 kg
	1
	8.000.000

	4
	Máy lu rung 1,5 tấn
	1
	36.000.000

	5
	Máy lu nhật 2 tấn
	1
	14.000.000

	6
	Máy cắt cỏ Komatsu
	1
	1.000.000

	7
	Máy lu 700 kg
	2
	16.000.000

	8
	Máy san Caterbilar 77la 00-07
	1
	80.000.000

	9
	Máy lu Bomag 700kg
	1
	11.400.000

	10
	Máy cắt bê tông
	1
	5.000.000

	11
	Máy xúc lật Furukawa1,2 m3
	1
	72.000.000

	12
	Xe lu 3 bánh sắt Sakai 77sa 00-10
	1
	72.000.000

	13
	Máy sơn đường
	1
	14.000.000
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